
STT MSSV Họ tên Ngày sinh Nữ Nơi sinh

1 B1408403 Dương Văn Đang  30/08/1996 Mỹ Xuyên - Sóc Trăng

2 B1408430 Đặng Minh Phúc  25/08/1996 Chợ Mới - An Giang

3 B1408458 Trần Tiến Đạt  26/12/1996 Tiền Giang

4 B1408476 Trang Thành Luân  00/00/1995 Giá Rai - Bạc Liêu

5 B1411600 Trần Văn Hưởng  07/01/1995 Mỹ Xuyên, Sóc Trăng

6 B1509234 Trần Văn Chung  06/07/1997 Huyện Giồng Riềng, Kiên Giang

7 B1509235 Trần Quốc Hửu Danh  17/01/1997 Huyện Kế Sách, Sóc Trăng

8 B1509237 Trần Khắc Duy  25/07/1997 Huyện Trà Ôn, Vĩnh Long

9 B1509239 Nguyễn Tiến Đạt  27/10/1997 Quận Cái Răng, Cần Thơ

10 B1509242 Nguyễn Lê Huỳnh Đức  15/05/1997 Huyện Thoại Sơn, An Giang

11 B1509243 Phan Thị Cẩm Giang  21/12/1997 N Thị xã Cai Lậy, Tiền Giang

12 B1509244 Lưu Trung Hiếu  04/06/1997 Huyện Châu Thành A, Hậu Giang

13 B1509245 Chung Hiếu Hòa  05/09/1997 N Quận Ninh Kiều, Cần Thơ

14 B1509246 Lê Thanh Huân  28/12/1996 Huyện Chợ Mới, An Giang

15 B1509247 Nguyễn Thanh Huy  29/09/1997 Huyện An Phú, An Giang

16 B1509251 Châu Vũ Khương  19/02/1997 Huyện Kế Sách, Sóc Trăng

17 B1509253 Nguyễn Tấn Lợi  19/07/1997 Huyện Thới Lai, Cần Thơ

18 B1509254 Dư Phạm Hữu Luân  03/10/1997 Huyện Tân Hiệp, Kiên Giang

19 B1509256 Lê Hoàng Minh  08/06/1997 Huyện Phong Điền, Cần Thơ

20 B1509259 Huỳnh Văn Hữu Nghị  22/07/1997 Huyện Thới Bình, Cà Mau

21 B1509262 Nguyễn Thanh Nhân  04/11/1997 Quận Ô Môn, Cần Thơ

22 B1509263 Nguyễn Huỳnh Mẫn Nhi  08/09/1997 N Huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu

23 B1509265 Nguyễn Minh Nhựt  16/10/1997 Huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang

24 B1509266 Nguyễn Tuấn Phát  10/04/1997 Huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng

25 B1509267 Lê Bằng Phi  11/01/1997 Huyện Long Mỹ, Hậu Giang

26 B1509278 Trần Văn Thịnh  18/07/1997 Huyện Châu Phú, An Giang

27 B1509279 Huỳnh Khánh Thoại  15/10/1996 Huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long

28 B1509281 Châu Anh Thư  29/08/1997 N Huyện Hòn Đất, Kiên Giang

29 B1509284 Trần Thanh Toàn  08/06/1997 Huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng

30 B1509285 Nguyễn Minh Trạng  10/11/1996 Huyện Long Mỹ, Hậu Giang

31 B1509286 Phạm Văn Triển  29/12/1997 Thành phố Vị Thanh, Cần Thơ

32 B1509288 Nguyễn Nhựt Trường  28/12/1996 Huyện Giồng Riềng, Kiên Giang

33 B1509295 Nguyễn Duy An  03/12/1997 Quận Ô Môn, Cần Thơ

34 B1509297 Đỗ Hữu Cảnh  26/03/1997 Huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang

35 B1509304 Lê Minh Đăng  04/09/1997 Huyện Long Mỹ, Hậu Giang

36 B1509314 Trần Tuấn Kha  02/08/1997 Quận Ninh Kiều, Cần Thơ

37 B1509320 Trần Hoàng Luận  20/10/1997 Huyện Châu Thành, Sóc Trăng

38 B1509325 Nguyễn Phương Nguyên  02/10/1997 Huyện Long Xuyên, An Giang

39 B1509329 Võ Thị Kim Như  12/12/1997 N Huyện Kế Sách, Sóc Trăng

40 B1509335 Đặng Nhật Quang  07/04/1997 Thành phố Vĩnh Long, Vĩnh Long

41 B1509337 Lê Ngọc Long San  18/05/1997 Huyện Trà Ôn, Vĩnh Long

42 B1509340 Triệu Thiên Thanh  15/09/1997 Huyện Châu Thành, Cần Thơ

43 B1509344 Huỳnh Duy Thông  26/03/1997 Huyện Cái bè, Tiền Giang

44 B1509345 Nguyễn Minh Thông  14/07/1997 Huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long

45 B1509347 Nguyễn Văn Tiếp  26/12/1997 Huyện Châu Thành, An Giang

46 B1509351 Nguyễn Chí Trung  25/11/1997 Huyện Chợ Lách, Bến Tre
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47 B1509356 Võ Thanh Tùng  08/10/1997 Thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp

48 B1509294 Trần Văn Vũ  17/03/1997 Huyện An Phú, An Giang

49 B1408443 Mai Thanh Trung  15/04/1996 Phường 4

50 B1509327 Nguyễn Thị Yến Nhi  27/07/1997 N Huyện Long Hồ, Vĩnh Long

51 B1408482 Liên Kim Phát  21/11/1996 Phụng Hiệp - Cần Thơ

52 B1411616 Nguyễn Anh Thái  07/05/1996 Thoại Sơn, An Giang

53 B1509232 Thái Quốc Bảo  02/05/1997 Quận Ninh Kiều, Cần Thơ

54 B1509293 Nguyễn Hoàng Vinh  08/11/1997 Quận Ninh Kiều, Cần Thơ

55 B1509300 Lê Thanh Duy  12/10/1996 Huyện Phụng Hiệp,Cần Thơ

56 B1408465 Võ Minh Hòa  30/11/1996 BV Đa Khoa- Cần Thơ

57 B1509250 Trần Tuấn Khanh  20/02/1995 Huyện Trần Đề, Sóc Trăng

58 B1509268 Nguyễn Tấn Phú  17/04/1997 Huyện Tân Hiệp, Kiên Giang

59 B1509269 Thái Hồng Phúc  02/01/1997 Huyện Châu Thành, Sóc Trăng

60 B1509271 Trương Nhật Quang  25/09/1997 Huyện Phong Điền, Cần Thơ

61 B1509296 Tạ Hoài Bảo  09/07/1997 Huyện Năm Căn, Cà Mau

62 B1509307 Viên Hữu Đức  27/03/1997 Huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng

63 B1509321 Trần Thị Tuyết Minh  13/09/1997 N Huyện An Phú, An Giang

64 B1509323 Lư Trọng Nghĩa  01/05/1997 Quận Cái Răng, Cần Thơ

65 B1509338 Nguyễn Hữu Tâm  16/09/1997 Huyện Châu Thành, Đồng Tháp

66 B1509339 Nguyễn La Tân  16/12/1997 Quận Ninh Kiều, Cần Thơ

67 B1509348 Phạm Thanh Toàn  16/08/1997 Huyện Long Mỹ, Hậu Giang

68 B1509355 Huỳnh Thị Cẫm Tú  21/03/1997 N Thành phố Châu Đốc, An Giang

69 B1408439 Lê Hoài Thương  15/03/1995 Long Mỹ - Cần Thơ

70 B1509252 Nguyễn Trung Kiên  21/04/1997 Huyện Thới Lai, Cần Thơ

71 B1509277 Đặng Phạm Công Thành  24/02/1996 Quận Ninh Kiều, Cần Thơ

72 B1509302 Trần Trung Anh Duy  27/01/1997 Huyện Châu Phú, An Giang

73 B1509352 Nguyễn Thành Trung  30/09/1997 Huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long

74 B1609192 Nguyễn Châu Thanh  09/08/1998 Quận Ô Môn, Cần Thơ
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